BỘ ĐỀ KỲ 4
ĐỀ TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong hoạt động giải quyết khiếu nại, văn bản nào sau đây phải được công khai:

A. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

B. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

C. Cả A, B đều đúng;

D. Cả A, B đều sai.

Đáp án: B (Khoản 2 Điều 41 Luật Khiếu nại năm 2011)
Câu 2. Thời gian đăng tải quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử là:

A. Ít nhất 15 ngày kể từ ngày Quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành;

B. Ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo;

C. Ít nhất 30 ngày, kể từ ngày Quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành;

D. Ít nhất 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Đáp án: B (Khoản 3, Điều 12 Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ)

Câu 3. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại công khai Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

A. Cập nhật Quyết định giải quyết khiếu nại lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

B. Niêm yết kết quả giải quyết tại trụ sở cơ quan người bị khiếu nại ít nhất 15 ngày;

C. Niêm yết kết quả giải quyết tại nơi tiếp công dân;

D. Cả A và C đều đúng.

Đáp án: A (Khoản 1 Điều 29 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố)

Câu 4. Trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì trách nhiệm của người tiếp nhận tố cáo là:

A. Ghi âm lời tố cáo; 

B. Lập biên bản, ghi rõ nội dung tố cáo, họ tên và địa chỉ của người tố cáo và yều cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ; 

C. Hướng dẫn người tố cáo nộp đơn tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án: B (Khoản 3, Điều 19 Luật Tố cáo năm 2011)
Câu 5. Tố cáo được thể hiện qua các hình thức

A. Bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp;

B. Qua việc ghi âm;

C. Tố cáo qua các băng ghi hình;

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án: A (Khoản 1, Điều 19 Luật Tố cáo năm 2011)
ĐỀ TỰ LUẬN
Ông A có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn B - cán bộ tư pháp xã X cố tình gây cản trở trong việc đăng ký kết hôn. Sau đó, chủ tịch UBND xã X có văn bản thông báo xử lý kết quả tố cáo là không có cơ sở. Không đồng ý với việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND xã X, ông A tiếp tục gởi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiêm vụ, công vụ của ông B - cán bộ tư pháp xã X đến Thanh tra huyện. Xét thấy, đơn tố cáo của ông A đã được Chủ tịch UBND xã giải quyết thì cấp có thẩm quyền giải quyết tiếp theo phải là Chủ tịch UBND huyện nên cán bộ nhận đơn của ông A đã đề xuất, chuyển đơn tố cáo này đến Bộ phận tiếp công dân của huyện để trình Chủ tịch UBND huyện có Quyết định giao Thanh tra huyện tham mưu đề xuất hướng giải quyết.
Theo Anh/chị, đề xuất này đúng hay sai? Vì sao? 
Đáp án:
Đề xuất trên là sai vì:

Khoản 2 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2011 quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước như sau: 
“Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.”
Đồng thời, Khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo năm 2011 quy định trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ như sau:
“Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp khi được giao;

b) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp xem xét, giải quyết lại.
Như vậy, trong trường hợp này, do ông A gửi đơn tiếp tục tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiêm vụ, công vụ của ông B - cán bộ tư pháp xã X nên Chánh Thanh tra huyện phải xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND xã X để kiến nghị Chủ tịch UBND huyện giải quyết lại khi kết luận có vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết.
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ĐỀ TỰ LUẬN
Ông A có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn B - cán bộ tư pháp xã X cố tình gây cản trở trong việc đăng ký kết hôn. Sau đó, chủ tịch UBND xã X có văn bản thông báo xử lý kết quả tố cáo là không có cơ sở. Không đồng ý với việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND xã X, ông A tiếp tục gởi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiêm vụ, công vụ của ông B - cán bộ tư pháp xã X đến Thanh tra huyện. Xét thấy, đơn tố cáo của ông A đã được Chủ tịch UBND xã giải quyết thì cấp có thẩm quyền giải quyết tiếp theo phải là Chủ tịch UBND huyện nên cán bộ nhận đơn của ông A đã đề xuất, chuyển đơn tố cáo này đến Bộ phận tiếp công dân của huyện để trình Chủ tịch UBND huyện có Quyết định giao Thanh tra huyện tham mưu đề xuất hướng giải quyết.
Theo Anh/chị, đề xuất này đúng hay sai? Vì sao? 
Đáp án:
Đề xuất trên là sai vì:

Khoản 2 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2011 quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước như sau: 
“Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.”
Đồng thời, Khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo năm 2011 quy định trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ như sau:
“Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp khi được giao;

b) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp xem xét, giải quyết lại.
Như vậy, trong trường hợp này, do ông A gửi đơn tiếp tục tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiêm vụ, công vụ của ông B - cán bộ tư pháp xã X nên Chánh Thanh tra huyện phải xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND xã X để kiến nghị Chủ tịch UBND huyện giải quyết lại khi kết luận có vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết.
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